Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Vật tư y tế, y dụng cụ, Thiết bị y tế, Hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
1.2. Yêu cầu kỹ thuật

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật hàng hóa 
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	 I
	Test đường huyết dùng cho máy đo đường huyết GE200 
	 
	 
	 

	1
	Test đường huyết cho máy xét nghiệm đường huyết GE 200
	Mã hóa tự động thực(True auto coding), Điện cực vàng (GOLD), không bị rỉ sét, giúp nâng cao độ tiếp xúc với cực của máy và làm giảm thiểu sai số, giảm lỗi que. Đường đi của máu tới sensor ngắn ( (≤1 cm) Que đo dày dặn, chắc chắn, thiết kế vị trí cầm nắm riêng biệt, giúp dễ thao tác, tránh lây nhiễm. Men/ Công nghệ đo: FAD-GDH/ Cảm biến điện hóa, Hiệu chuẩn đo lường: Huyết tương, Mẫu máu đo được: Mao mạch, Tĩnh mạch, Động mạch, Sơ sinh. Dải đo đường máu: tới 600 mg/dL. Thời gian đo ≤ 5 giây, Độ ẩm hoạt động: tới 90 %. Dải Hematocrit: tới 65%, Đạt chuẩn ISO13485
	Test
	4.000

	II
	Test nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu Urolyzer 500
	 
	 
	 

	1
	Test nước tiểu 11 thông số sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urolyzer 500
	Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic.
Thành phần thuốc thử
Ascorbic acid: 2,6-dichlorophenolindophenol 0.7 %
Bilirubin: diazonium salt 3.1 %
Máu: tetramethylbenzidine-dihydrochloride 2.0 %,
isopropylbenzol-hydroperoxide 21.0 %
Glucose: glucose oxidase 2.1 %; peroxidase 0.9 %; otolidine-hydrochloride 5.0 %
Ketones: sodium nitroprusside 2.0 %
Bạch cầu: carboxylic acid ester 0.4 %; diazonium salt 0.2 %
Nitrite: tetrahydrobenzo[h]quinolin-3-ol 1.5 %; sulfanilic acid
1.9 %
pH: methyl red 2.0 %; bromothymol blue 10.0 %
Protein: tetrabromophenol blue 0.2 %
Tỉ trọng: bromothymol blue 2.8 %
Urobilinogen: diazonium salt 3.6 %
	Test
	43.500

	III
	Test nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu Anyscan 300
	 
	 
	 

	1
	Test thử nước tiểu 11 thông số sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu ANYSCAN 300
	Que test nước tiểu 11 thông số
Gồm các thông số: Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Protein, Nitrite, Glucose, pH, Trọng lượng riêng (Specific Gravity), Leukocytes, Ascorbic acid.
* Thành phần
- Blood: 
2, 5-Dimethylhexane-2, 5-dihydroperoxide 40 mg
3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine 3.7 mg
- Bilirubin: 
2, 4-Dichlorobenzenediazonium salt 3.0 mg
Oxalic acid 30.0 mg
- Urobilinogen:
4-Methoxybenzenediazonium salt 2.5 mg
Citric acid 30.0 mg
- Ketones:
Sodium nitroprusside 20.0 mg
Magnesium sulfate 246.5 mg
- Protein:
Tetrabromphenol blue 0.3 mg
Citric acid 110.0 mg
Trisodium citrate 46.0 mg
- Nitrite:
p-Arsanilic acid 5.0 mg
N-(1-naphthyl)ethylenediamine 6.0 mg
- Glucose:
Glucose oxidase 451 units
Peroxidase 186 unit
Potassium iodide 10.0 mg
- pH:
Methyl red 0.04 mg
Bromthymol blue 0.5 mg
- Trọng lượng riêng (Specific Gravity):
Diethylenetriamine pentaacetic acid 12.0 mg
Bromthymol blue 1.2 mg
- Leukocytes:
Indoxylcarbonic acid ester 1.0 mg
Diazonium salt 0.7 mg
- Ascorbic acid:
2, 6-dichlorophenol indophenols 1.60mg
Độ nhạy:
- Blood: 0,015 mg/dl huyết sắc tố tự do hoặc 5 ~ 10 tế bào hồng cầu nguyên vẹn trên mỗi microlit nước tiểu
- Bilirubin: 0,5 mg/dl bilirubin
- Urobilinogen: 0,1 mg/dl (khoảng 0,1 EU/dl)
- Ketones: 5,0 mg axit acetoacetic trong 100 ml nước tiểu
- Protein: nhạy cảm với albumin hơn so với gamma-globulin, protein BenceJones và mucoprotein; những protein như vậy không cản trở phản ứng của albumin
- Nitrite: 0,05 mg/dl ion nitrit
- Glucose: 50 ~ 100mg glucose trong 100ml nước tiểu
- pH: thay đổi màu sắc rõ rệt từ cam sang xanh lam trên giá trị pH 5 9
- Trọng lượng riêng (Specific Gravity):  cho phép xác định trọng lượng riêng của nước tiểu là 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025 và 1.030
- Ascorbic acid: 5 mg/dl
	Test
	21.500

	IV
	Hóa chất sử dụng cho máy miễn dịch Lumiray 630
	 
	 
	 

	1
	Hóa chất miễn dịch FT3
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Free Triiodothyronine (FT3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control.- Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng FT3, dung dịch đệm và chất bảo quản- Liên hợp enzyme: Kháng nguyên FT3 được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên FT3 và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên FT3 và chất bảo quản. Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5pmol/L;Phạm vi tuyến tính: 1.5-50pmol/L.Sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Lumiray 630
	Test
	2.450

	2
	Hóa chất miễn dịch FT4
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Free Thyroxine (FT4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control. -Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng FT4, dung dịch đệm và chất bảo quản -Liên hợp enzyme: Kháng nguyên FT4 được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên FT4 và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên FT4 và chất bảo quản.Giới hạn phát hiện: ≤ 1pmol/L;Phạm vi tuyến tính: 1~100pmol/L.
	Test
	3.350

	3
	Hóa chất miễn dịch TSH
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control. - Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng TSH, dung dịch đệm và chất bảo quản. -Liên hợp enzyme: Kháng thể đơn dòng TSH được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên TSH và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên TSH và chất bảo quản , Giới hạn phát hiện: ≤ 0.01μIU/mL; Phạm vi tuyến tính: 0.1~100μIU/mL.
	Test
	3.600

	4
	Hóa chất miễn dịch β-hCG
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ free β-Human Chorionic Gonadotropin (free β-hCG) trong huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control. -(Hạt từ tính miễn dịch): Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng free β-hCG, dung dịch đệm và chất bảo quản.-(Liên hợp enzyme): Kháng thể free β-hCG được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên free β-hCG và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên free β-hCG và chất bảo quản. Giới hạn mẫu trắng: ≤0.2ng/mL;Phạm vi tuyến tính: 0.25~200ng/mL.
	Test
	500

	5
	Hóa chất miễn dịch AFP
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Alpha-Fetoprotein (AFP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control. - Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng AFP, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Liên hợp enzyme: Kháng thể đơn dòng AFP được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên AFP và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên AFP và chất bảo quản.Giới hạn phát hiện: ≤ 0.4ng/mL;Phạm vi tuyến tính: 0.5~1000ng/mL.
	Test
	100

	6
	Hóa chất miễn dịch BNP
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ B-Type Natriuretic Peptide (BNP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control. - Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng BNP, dung dịch đệm và chất bảo quản- Liên hợp enzyme: Kháng thể đơn dòng BNP được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên BNP và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên BNP và chất bảo quản. Giới hạn phát hiện: ≤ 5 pg/mL;Phạm vi tuyến tính:5~5000 pg/mL.
	Test
	200

	7
	Hóa chất miễn dịch Troponin I
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Troponin I (cTnI) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm Hạt từ tính miễn dịch, Liên hợp enzyme, Calibrator và Control.- Hạt từ tính miễn dịch: Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng cTnI, dung dịch đệm và chất bảo quản- Liên hợp enzyme: Kháng thể đơn dòng cTnI được đánh dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.- Calibrator: Kháng nguyên cTnI và chất bảo quản.- Control: Kháng nguyên cTnI và chất bảo quản. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.01 ng/mL;Phạm vi tuyến tính: 0.01~50 ng/mL.
	Test
	200

	8
	Hóa chất Maintenance Cleanser A
	Hóa chất để làm sạch đầu dò trong hệ thống máy phân tích hóa phát quang Thành phần: Chất diện hoạt.
	Hộp
	6

	9
	Cleanser REC-L
	Hóa chất để làm sạch hệ thống phản ứng dùng cho máy phân tích hóa phát quang. Thành phần: Trihydroxymethyl aminomethane, Chất diện hoạt và Chất bảo quản Tại 25℃±1℃: pH=8.7±0.05 Dung sai lô: CV≤15%.
	Chai
	7

	10
	Hóa chất miễn dịch Substrate Solution
	Dung dịch cơ chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: 3-(2-Spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3-phosphoryloxy)-phenyl-1, 2-AMPPD, fluorescent agent, chất diện hoạt và chất bảo quản, Độ lặp lại: CV≤10%..
	Hộp
	9

	11
	Nước rửa đường ống Cleanser AC tube
	Hóa chất để làm đường ống trong hệ thống máy phân tích hóa phát quang Thành phần: Chất diện hoạt.
	Hộp
	5

	12
	Cuvettes cho máy miễn dịch
	Cuvettes phản ứng, được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch Lumiray 630 .
	Cái
	11.000

	13
	Sample Cup dùng cho máy miễn dịch
	Cốc mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch lumiray 630.
	Cái
	10.500

	V
	Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa A25,BA400
	 
	 
	 

	1
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa. Thành phần:Được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với khoảng 5 mL nước).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	250

	2
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa.Thành phần:Được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với khoảng 5 mL nước).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	250

	3
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa.Thành phần:Được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với khoảng 5 mL nước).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	250

	4
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT
	Hóa chất được dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. THÀNH PHẨN: Thuốc thử : Đệm Tris khoảng 150 mmol/L, L-alanin khoảng 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH khoảng 7,3.Thuốc thử : NADH khoảng 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat khoảng 75 mmol/L, natri hydroxid khoảng 148 mmol/L, natri azid khoảng 9,5 g/L. Phương pháp đo quang, IFCC. Giới hạn phát hiện khoảng:  1,6 U/L= 0,027 μkat/L. Giới hạn tuyến tính khoảng: 800 U/L= 13,3 μkat/L .Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	19.500

	5
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT
	Hóa chất được dùng cho xét nghiệm định lượng AST/GOT trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần:Thuốc thử : Đệm Tris khoảng 121 mmol/L, L-aspartat khoảng 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH khoảng 7,8.Thuốc thử : NADH khoảng 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat khoảng 75 mmol/L, natri hydroxid khoảng 148 mmol/L, natri azid khoảng 9,5 g/L. Phương pháp đo quang, IFCC. Giới hạn phát hiện khoảng: 1,67 U/L = 0,028 μkat/L. Giới hạn tuyến tính khoảng: 800 U/L = 13,3 μkat/L ..Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	19.500

	6
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Hóa chất được dùng cho xét nghiệm định lượng albumin trong mẫu huyết thanh, huyết tương người để đánh giá sự mất cân bằng của albumin. Thành phần: 
Thuốc thử, chứa Đệm Acetat khoảng 100 mmol/L, xanh bromocresol khoảng 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH khoảng 4,1.Chất chuẩn chứa Albumin bò.Nguyên lý Bromocresol green đo bằng Phương pháp đo quang phổ. Giới hạn phát hiện khoảng 3.72 g/L. Giới hạn tuyến tính khoảng 70 g/L. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	255

	7
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong mẫu huyết thanh người để theo dõi sự tiến triển của bệnh vàng da ở người trưởng thành.  Thành phần:Thuốc thử chứa: acid phosphoric khoảng 188 mmol/L, cetrimid khoảng 40 mmol/L, pH khoảng 0,9.Thuốc thử chứa: 3,5-diclorophenyl diazoni khoảng 1,5 mmol/L.Phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM.Giới hạn phát hiện khoảng 0,172 mg/dL = 2,95 µmol/L. Giới hạn tuyến tính khoảng: 38 mg/dL = 650 µmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	210

	8
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP)
	Hóa chất được dùng cho xét nghiệm định lượng CRP trong mẫu huyết thanh người.Thành phần:Thuốc thử, chứa: Đệm Glycin khoảng 0,1 mol/L, natri azid khoảng 0,95 g/L, pH khoảng 8,6.Thuốc thử chứa: Hỗn dịch hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid khoảng 0,95 g/L.Phương pháp đo Latex, đo độ đục.Giới hạn phát hiện khoảng: 1,20 mg/L. Giới hạn tuyến tính khoảng: 150 mg/L.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	5.000

	9
	Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs.Thành phần: Protein phản ứng C chuẩn/phản ứng C chuẩn siêu nhạy: Huyết thanh người.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	5

	10
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1
	Vật liệu kiểm soát Rheumatoid mức I được dùng cho mục đích kiểm soát chất lượng cho các xét nghiệm và được cung cấp cùng với những dải giá trị chấp nhận gợi ý.Thành phần: chứa huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: khoảng 1 mL).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	6

	11
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2
	Vật liệu kiểm soát Rheumatoid mức II được dùng cho mục đích kiểm soát chất lượng cho các xét nghiệm và được cung cấp cùng với những dải giá trị chấp nhận gợi ý. Thành phần: chứa huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên:khoảng 1 mL).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	6

	12
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.Thành phần:Thuốc thử chứa: Natri hydroxid khoảng 0,4 mol/L, chất tẩy rửa. Thuốc thử chứa: Acid picric khoảng 25 mmol/L.Phương pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED.Giới hạn phát hiện: khoảng 0,04 mg/dL. Giới hạn tuyến tính: khoảng 20 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	12.500

	13
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần:Thuốc thử chứa: Pipes khoảng 35 mmol/L; natri cholat khoảng 0,5 mmol/L; phenol khoảng 28 mmol/L; cholesterol esterase > 0,2 U/mL; cholesterol oxidase > 0,1 U/mL; peroxidase > 0,8 U/mL; 4 aminoantipyrin khoảng 0,5 mmol/L; pH khoảng 7,0.Phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase.Giới hạn phát hiện: khoảng 0,9 mg/dL. Giới hạn tuyến tính: khoảng 1000 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	7.000

	14
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người, nhằm mục đích theo dõi chuyển hóa lipid và nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong cộng đồng.Thành phần:Thuốc thử: chứa: đệm MES khoảng 100 mmol/L, polyme, 4-aminoantipyrin khoảng 0,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH khoảng 6,5.Thuốc thử: chứa: đệm MES khoảng 50mmol/L, cholesterol esterase khoảng 1,0 U/mL, peroxidase khoảng 1,0 U/mL, cholesterol oxidase khoảng 0,5 U/mL, N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)3-methylanilin (TOOS) khoảng 4,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH khoảng 5,5.Phương pháp: DIRECT TOOS.Dải đo: 7,66 - 180 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	80

	15
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL cholesterol
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LDL cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người, nhằm mục đích theo dõi chuyển hóa lipid và nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong cộng đồng.Thành phần:Thuốc thử chứa: đệm MES khoảng 50 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase < 1,0 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, peroxidase > 1,0 U/mL, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH khoảng 6,6. Thuốc thử chứa: đệm MES khoảng 50 mmol/L, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-sulfopropyl)-3methylanilin (TOOS) khoảng 1,0 mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH khoảng 6,6. Phương pháp: DIRECT TOOS. Dải đo: 8,42-700 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	80

	16
	Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL DIRECT
	Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol và LDL Cholesterol.Thành phần: chứa huyết thanh người.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	1

	17
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm y-Glutamyltransferase (GGT)
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng gamma-GT trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần:A. Thuốc thử: Glycylglycin khoảng 206,25 mmol/L, natri hydroxid khoảng 130 mmol/L, pH khoảng 7,9.B. Thuốc thử: gamma-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid khoảng 32,5 mmol/L.Phương pháp đo quang, IFCC.Giới hạn phát hiện:  khoảng 1,6 U/L.Giới hạn tuyến tính: khoảng 600 U/L.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	200

	18
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người.Thành phần:Thuốc thử chứa: Phosphat khoảng 100 mmol/L, phenol khoảng 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin khoảng 0,4 mmol/L, pH khoảng 7,5.Chất hiệu chuẩn Glucose/Urea/Creatinin chứa: Glucose khoảng 100 mg/dL, ure khoảng 50  mg/dL, creatinin khoảng 2 mg/dL. Chất hiệu chuẩn gốc dạng dung dịch nước.Phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase.Giới hạn phát hiện: khoảng 0,23 mg/dL.Giới hạn tuyến tính: khoảng 500 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	19.190

	19
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein (Total)
	Hóa chất được dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần:Thuốc thử. Đồng (II) acetat khoảng 6 mmol/L, kali iod khoảng 12 mmol/L, natri hydroxid khoảng 1,15 mol/L, chất tẩy rửa.Chất chuẩn Protein chứa Albumin bò.Nguyên lý Biuret, đo bằng Phương pháp đo quang phổ.Giới hạn phát hiện: khoảng 4,6 g/L. Giới hạn tuyến tính: khoảng 150 g/L.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	255

	20
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1
	Protein mức I được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các phòng xét nghiệm và được cung cấp với các dải gợi ý các giá trị có thể chấp nhận được.Thành phần: chứa huyết thanh người (hoàn nguyên với khoảng 1 mL nước).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	3

	21
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2
	Protein mức II được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các phòng xét nghiệm và được cung cấp với các dải gợi ý các giá trị có thể chấp nhận được.Thành phần: chứa huyết thanh người (hoàn nguyên với khoảng 1 mL nước).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	3

	22
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng triglycerid trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần:Thuốc thử chứa: đệm Pipes (piperazin-N,N′-bis(acid 2-ethanesulfonic)) khoảng 45 mmol/L, magnesi acetat khoảng 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin khoảng 0,75 mmol/L, ATP khoảng 0,9 mmol/L, pH khoảng 7,0. Phương pháp đo quang: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase.Giới hạn phát hiện: khoảng 4,4 mg/dL. Giới hạn tuyến tính: khoảng 600 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	7.000

	23
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Bun - UV
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.Thành phần:Thuốc thử chứa: dung dịch đệm Tris khoảng 100 mmol/L; 2-oxoglutarat khoảng 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid khoảng 0,95 g/L; pH khoảng 8,0.Thuốc thử chứa: NADH khoảng 1,5 mmol/L, natri azid khoảng 9,5 g/L.Chất hiệu chuẩn Glucose/Urea/Creatinine: Glucose khoảng 100 mg/dL, ure khoảng 50 mg/dL (BUN khoảng 23,3 mg/dL), creatinin khoảng 2 mg/dL. Chất hiệu chuẩn gốc dạng dung dịch nước.  Phương pháp đo: Urease / Glutamate dehydroganase. Giới hạn phát hiện:khoảng 2,5 mg/dL ure khoảng 1,17 mg/dL BUN khoảng 0,42 mmol/L ure.Giới hạn tuyến tính: khoảng 300 mg/dL ure khoảng 140 mg/dL BUN khoảng 50 mmol/L ure.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	18.040

	24
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.Thành phần:Thuốc thử: Phosphat khoảng 100 mmol/L, chất tẩy rửa khoảng 1,5 g/L, dichlorophenolsulfonat khoảng 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin khoảng 0,5 mmol/L, pH khoảng 7,8.Chất hiệu chuẩn Uric Acid khoảng 6 mg/dL (357 µmol/L). Chất hiệu chuẩn gốc dạng dung dịch nước.Phương pháp đo: Uricase / peroxidase.Giới hạn phát hiện:khoảng 0,02 mg/dL.Giới hạn tuyến tính: khoảng 25 mg/dL.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	615

	25
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase-Direct
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.Thành phần:Thuốc thử, chứa: đệm MES khoảng 50 mmol/L, calci clorid khoảng 5 mmol/L, natri clorid khoảng 300 mmol/L, natri.thiocyanat khoảng 450 mmol/L, CNP-G3 khoảng  2,25 mmol/L, pH khoảng 6,1.Phương pháp đo: DIRECT SUBSTRATE.Giới hạn phát hiện: khoảng 1,8 U/L. Giới hạn tuyến tính: khoảng 1317 U/L (huyết thanh và huyết tương) và 2600 U/L (nước tiểu).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	400

	26
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1C-Direct
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hemoglobin A1C (HbA1C) trong mẫu máu người.Thành phần:Thuốc thử. Hỗn dịch hạt latex, natri azid khoảng 0,95 g/L, pH khoảng 8,0.Thuốc thử. Kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn định, pH khoảng 6,0.Phương pháp đo: DIRECT.Giới hạn phát hiện:khoảng 6 mmol/mol. Khoảng đo: 6 – 140 mmol/mol.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	2.040

	27
	Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct
	Chất hiệu chuẩn HEMOGLOBIN A1C được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C trong mẫu máu người.Thành phần:HbA1C Direct Standards  chứa: máu người. Nồng độ HbA1C được ghi trên nhãn. Thể tích sau hoàn nguyên: khoảng 0,5 mL/lọ.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	16

	28
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý
	Vật liệu kiểm soát HEMOGLOBIN A1C mức bệnh lý được dùng cho quy trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1C.Thành phần:Hemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	16

	29
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường
	Vật liệu kiểm soát HEMOGLOBIN A1C mức bình thường được dùng cho quy trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1C.Thành phần:Hemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người).Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	16

	30
	Dung dịch rửa hệ thống
	Dung dịch được sử dụng cho hệ thống rửa máy xét nghiệm.Dạng dung dịch. Thành phần: chứa chất hoạt động bề mặt không ion hóa khoảng 25 g/L, chất bảo quản, pH khoảng 2,6..Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	ml
	10.000

	31
	Dung dịch rửa máy
	Dung dịch giúp loại bỏ sự tạp nhiễm giữa các thuốc thử sử dụng trên máy xét nghiệm hóa sinh tự động.Dạng dung dịch. Thành phần: chứa chất diện hoạt không ion hóa khoảng 100 g/L, NaOH khoảng 1 mol/L, chất bảo quản, pH > 11,6.Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. .
	ml
	5.000

	32
	Bộ phận phản ứng
	Vật liệu: Nhựa methacrylate .Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	Cái
	200

	33
	Giếng đựng mẫu
	Vật liệu: Nhựa methacrylate .Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 
	Cái
	30.000


1.3. Các yêu cầu khác

Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

